
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H109/ 

K03

Phòng: H109/ 

K03

Phòng: H2-04 / 

H109

Phòng: H2-02 / 

H2-03

Phòng: H109/ 

K03
Phòng: H307

Phòng: K03/

H2-03/

HTĐHKKTT(2) HTĐHKKTT(2) ĐHKKCB(2) ĐHKKCB(2) HTĐHKKTT(2) QTDN (3) HTMLCN (2)

Hưng -nhóm1.1 Hưng -nhóm2.1 Đức -nhóm2.1 Đức -nhóm1.1 Hưng -nhóm1.1 Tươi

B. Hùng -

nhóm2.1

HTMLCN (2) HTMLCN (2) HTĐHKKTT(2) MLDD&TN(2) HTMLCN (2)

MLDD&TN(2

)

B. Hùng -

nhóm1.2

B. Hùng -

nhóm2.2 Hưng -nhóm2.2 Tú -nhóm1.2

B. Hùng -

nhóm1.2 Tú -nhóm2.2

HTĐHKKTT(2) HTĐHKKTT(2) ĐHKKCB(2) ĐHKKCB(2) HTĐHKKTT(2) HTMLCN (2)

Hưng-nhóm1.2 Hưng-nhóm2.2 Đức-nhóm2.2 Đức-nhóm1.2 Hưng-nhóm1.2

B. Hùng -

nhóm2.2

HTMLCN (2) HTMLCN (2) HTĐHKKTT(2) MLDD&TN(2) HTMLCN (2)

MLDD&TN(2

)

B. Hùng-

nhóm1.1

B. Hùng-

nhóm2.1 Hưng -nhóm2.1 Tú -nhóm1.1

B. Hùng-

nhóm1.1 Tú -nhóm2.1

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ngày  5  tháng 5  năm 2020

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Thứ 7

K45 - KTML1

Phòng: H401

Thi hết môn

SCMĐH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 
Từ tuần 42 (11/05/2020) 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Đặng Thị Ngọc Lan

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H307 Phòng: H109
Phòng: H109   

K03 
Phòng: K03 

Thi hết môn HTMLCN (2) HTMLCN (2)

HTĐHKKTT 

(2)

QTDN 

Hưng - 

nhóm1.1

Hưng - 

nhóm2.1

B.Hùng - 

nhóm1.1

HTMLCN (2) HTMLCN (2)

HTĐHKKTT 

(2)

Hưng - 

nhóm1.2

Hưng - 

nhóm2.2

B.Hùng - 

nhóm1.2

HTĐHKKTT 

(2)

B.Hùng - 

nhóm2.2

HTĐHKKTT 

(2)

B.Hùng - 

nhóm2.1

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga Đặng Thị Ngọc Lan

Ngày  5  tháng 5  năm 2020

Ghi chú: 

THỜI KHOÁ BIỂU 
Từ tuần 42 (11/05/2020) 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Thứ 7

K45 - KTML2

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H2-01 

/ H2-03

Phòng: H2-01  

/ H2-03

Phòng: H2-01 

/  H2-03
Phòng: H205 Phòng: H205

Phòng: H2-

01  / H2-03

HTMLCN (2) HTMLCN (2) HTMLCN (2) QTDN (3) QTDN (3) HTMLCN (2)

Đ. Hùng - 

nhóm1.1

Đ.Hùng- 

nhóm2.1

Đ. Hùng - 

nhóm1.1 Tươi Tươi

Đ.Hùng- 

nhóm2.1

HTĐHKKTT 

(2)

HTĐHKKTT 

(2)

HTĐHKKTT 

(2)

HTĐHKKTT 

(2)

Tú- nhóm1.2 Tú- nhóm2.2 Tú- nhóm1.2 Tú- nhóm2.2

HTMLCN (2) HTMLCN (2) HTMLCN (2) HTMLCN (2)

Đ. Hùng - 

nhóm1.2

Đ. Hùng - 

nhóm2.2

Đ. Hùng - 

nhóm1.2

Đ. Hùng - 

nhóm2.2

HTĐHKKTT 

(2)

HTĐHKKTT 

(2)

HTĐHKKTT 

(2)

HTĐHKKTT 

(2)

Tú- nhóm1.1 Tú- nhóm2.1 Tú- nhóm1.1 Tú- nhóm2.1

Nguyễn Thị Hằng Nga Đặng Thị Ngọc Lan

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  5  tháng 5  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Thứ 7

K45 - KTML3

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 
Từ tuần 42 (11/05/2020) 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H401 Phòng: H401 Phòng: H504 Phòng: H302 Phòng: H302 Phòng: H504 Phòng: H401 Phòng: H401

TBĐTDD (4) TBĐTDD (4) C. Trị (3) VĐK  (4) VĐK  (4) C. Trị (3) TBĐTDD (4) TBĐTDD (4)

Q.Chính- Ca1 Q.Chính- Ca.2 Sơn Tuân - Ca1 Tuân- Ca2 Sơn Q.Chính- Ca1 

Q.Chính- 

Ca.2

Phòng: H102 Phòng: H201 Phòng: H201 Phòng: H203 Phòng: H201

TTDĐ (3) KTCM (4) TTQuang (4) SCĐTDĐ (4) KTCM (4)

Huyền Nhật Nguyệt P.Nhung Nhật

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga Đặng Thị Ngọc Lan

Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

K45 - ĐĐT

Thứ 7

K45 - ĐTTT

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ngày  5  tháng 5  năm 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 
Từ tuần 42 (11/5/2020) 

Thứ 2



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H504 Phòng: H504 Phòng: H303 Phòng: H303 Phòng: H504 Phòng: H303

C. Trị (3) C. Trị (3) TĐDEKN (4)

ĐKTĐTĐ Đ 

(4) C. Trị (3) TĐDEKN (4)

Sơn Sơn Trung Trung Sơn Trung

Phòng: H504 Phòng: H504 Phòng: H304     Phòng: H504 Phòng: H304    Phòng: H303

C. Trị (3) C. Trị (3)

MĐKTCTS(1-

4) C. Trị (3) MĐKTCTS(4)

KTVHĐKHTC

ĐT(4)

Sơn Sơn Hiệu Sơn Hiệu Tr.Thanh

(45ĐTCN 

nghỉ)

(45ĐTCN 

nghỉ)

Thứ 7

K45 - TĐH

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga Đặng Thị Ngọc Lan

K45 - CĐT Và ĐTCN

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  5  tháng 5  năm 2020

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 

Từ tuần 42 (11/5/2020) đến hết tuần 45 (06/6/2020)

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H404 Phòng: H404 Phòng: H406 Phòng: H405 Phòng: H406 Phòng: H406

MMT QTM (4) TKĐPT (4) LTWeb (4)

LTWindow 

(4) TKĐPT (4)

Q. Tiến H.Thanh T.Hằng V.Hồng H.Thanh

(Ngày 18/5 

Thi hết môn)

(Ngày 1/6 Thi 

hết môn)

(Ngày 3/6 Thi 

hết môn)

(Ngày 28/5 

Thi hết môn)

(Ngày 29/5 

Thi hết môn)

Phòng: H502 Phòng: H304 Phòng: H102 Phòng: H102 Phòng: H502 Phòng: H304

KTMĐ (4) ĐKĐKN (4) C.Trị (3) C.Trị (3) KTMĐ (4) ĐKĐKN (4)

Oanh Hoàng Miên Miên Oanh Hoàng

(Ngày 04/6 

Thi hết môn)

(Ngày 29/5 

Thi hết môn)

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  5  tháng 5  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga Đặng Thị Ngọc Lan

Thứ 7

THỜI KHOÁ BIỂU 
Từ tuần 42 (11/5/2020) đến hết môn

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

K45 - CNTT

K45 -ĐCN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H303 Phòng: H303

KTĐLTĐ(4) KTĐLTĐ(4)

Trung Trung

Phòng: H2-02 Phòng: H2-02
Phòng: H2-

01
Phòng: H2-01

ĐHKKOto (4) ĐHKKOto (4) HTMLCN(4) HTMLCN(4)

Văn Văn Đ.Hùng Đ.Hùng

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga Đặng Thị Ngọc Lan

K45 -ML2

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  5  tháng 5  năm 2020

Thứ 7

K45 -ĐC2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 

Từ tuần 42 (11/5/2020) đến hết tuần 43 (23/5/2020)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 


